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BÁO CÁO

Giải trình một số nội dung Dự án Luật Thanh tra sửa đổi

Kính gửi: Quốc hội 

Ngày 02/4/2010, Chính phủ có Tờ trình số 20/TTr-PC trình Quốc hội Dự án Luật Thanh tra sửa đổi (sau đây gọi tắt là Dự án Luật). Sau khi nghiên cứu Báo cáo thẩm tra sơ bộ Dự án Luật của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thanh tra Chính phủ xin được giải trình một số nội dung trong Dự án Luật như sau:

1. Về địa vị pháp lý của cơ quan thanh tra

Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng là những lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế - xã hội, cần có một cơ quan của Chính phủ để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. Vì vậy, Dự thảo Luật quy định: Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, có chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. Thực hiện chức năng này, Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Quốc hội thực hiện các nội dung của quản lý Nhà nước về các lĩnh vực nói trên như: xây dựng thể chế; hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; tổng kết kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo; hợp tác quốc tế... Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước như một Bộ, Thanh tra Chính phủ còn có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Thực hiện chức năng này, Thanh tra Chính phủ tiến hành hoạt động thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Dự thảo Luật chưa thể hiện rõ tính đặc thù này. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng cho phép chỉnh lý bổ sung Dự thảo theo hướng làm rõ tính chủ động, tính tự chịu trách nhiệm trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, cũng như làm rõ tính độc lập tương đối khi tiến hành hoạt động thanh tra trong quá trình Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, do tầm quan trọng và tính chất phức tạp của công tác này, Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng đã được thành lập để thực hiện chức năng chỉ đạo, phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, còn trách nhiệm quản lý Nhà nước vẫn do Chính phủ thực hiện. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc xem xét, giải quyết thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng theo Khoản 7 Điều 112 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) thì chức năng quản lý Nhà nước do Chính phủ thực hiện. Do vậy, quy định như trong Dự thảo Luật là không có sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan thanh tra với Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Về thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành

Các quy định về hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành trong Dự thảo Luật được xây dựng dựa trên nguyên tắc quản lý kết hợp theo ngành với lãnh thổ. Mặc dù đã có sự phân cấp trong quản lý nhưng bản thân hoạt động quản lý theo ngành, theo lãnh thổ cũng chưa khắc phục được sự chồng chéo, trùng lặp. Do đó, việc phân định hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành chỉ mang tính tương đối, sự giao thoa phạm vi hoạt động của hai loại hình này là khó tránh khỏi. Để khắc phục vấn đề này, Dự thảo Luật đã quy định phạm vi, đối tượng của từng cơ quan thanh tra; hoạt động thanh tra phải có định hướng, chương trình kế hoạch được duyệt, đặc biệt Dự thảo Luật cũng quy định cơ chế xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ mong được Ủy ban Pháp luật của Quốc hội quan tâm, giúp đỡ cùng làm rõ khái niệm hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành trong Dự án Luật.

Còn việc quy định mỗi cơ quan thanh tra chỉ đảm nhiệm một loại hình thanh tra để khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp là rất khó thực hiện trên thực tiễn.

3. Về thanh tra tổng cục, thanh tra cục, thanh tra chi cục, thanh tra xây dựng cấp quận, phường và thanh tra khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

- Thực hiện cải cách hành chính, các Bộ ngành được tổ chức theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Xuất phát từ yêu cầu quản lý các Bộ đã hình thành các tổng cục, cục thuộc Bộ và được phân cấp quản lý đối với những lĩnh vực đặc thù, chuyên sâu thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo đó, Thanh tra tổng cục, thanh tra cục cũng được thành lập để giúp tổng cục, cục thuộc Bộ thực hiện chức năng quản lý theo sự phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng. Ngoài ra ở một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân như: vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thực vật, thú y, đê điều... việc chấp hành pháp luật đang có diễn biến phức tạp, cần phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước ở cấp cơ sở; do đó việc hình thành cơ quan thanh tra ở một số tổng cục, cục thuộc Bộ, chi cục thuộc Sở ở những ngành, lĩnh vực là yêu cầu khách quan; trên thực tế các cơ quan thanh tra này đã hoạt động đạt được những kết quả nhất định, góp phần tăng cường quản lý Nhà nước. Vì vậy, việc quy định cơ quan thanh tra ở một số tổng cục, cục thuộc Bộ, chi cục thuộc Sở là đáp ứng công tác quản lý và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Việc quy định vào Luật Thanh tra như trên sẽ tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành, góp phần hạn chế việc thành lập tràn lan các cơ quan thanh tra ở tổng cục, cục, chi cục. Đối với nhiều chi cục khác và các chi cục thuộc tổng cục, cục được tổ chức theo hệ thống ngành dọc để tránh cồng kềnh phức tạp về tổ chức thì không thành lập Thanh tra chi cục mà gắn hoạt động thanh tra với hoạt động quản lý của chi cục. Chi cục vừa thực hiện chức năng quản lý, vừa thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của mình, đồng thời kiến nghị xây dựng Luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng trao quyền xử phạt hành chính cho Chi cục Trưởng hoặc Chi cục phó được ủy quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường đang được thí điểm thành lập tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, qua sơ kết, đánh giá việc thí điểm thành lập thấy rằng, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện xong việc kiện toàn về tổ chức Thanh tra xây dựng. Theo Quyết định số 99/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì số lượng cán bộ làm công tác thanh tra xây dựng ở cấp huyện, cấp xã lên tới 2.430 cán bộ. Nếu tính cả 1.015 biên chế bổ sung theo Quyết định số 234/QĐ-BNV ngày 05/3/2008 của Bộ Nội vụ thì số lượng cán bộ làm công tác này lên đến 3.445 người. Trên thực tế hoạt động Thanh tra xây dựng đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ trật tự xây dựng ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, nếu nhân rộng mô hình này ở tất cả các đô thị thì số lượng biên chế là rất lớn, chất lượng đội ngũ cán bộ đang làm công tác này là rất thấp, chưa đáp ứng các tiêu chuẩn của thanh tra viên, hơn nữa thực chất hoạt động thanh tra xây dựng ở cấp cơ sở chính là hoạt động kiểm tra và gắn với quản lý của chính quyền cơ sở. Do tính chất phức tạp của hoạt động quản lý trong lĩnh vực xây dựng, việc Thủ tướng cho thí điểm về Thanh tra xây dựng là cần thiết. Tuy nhiên, để quy định đây là cơ quan thanh tra nhà nước hoạt động theo trình tự, thủ tục của Luật Thanh tra thì cần phải cân nhắc một cách đầy đủ, kỹ lưỡng, kiến nghị tiếp tục thí điểm để có đủ cơ sở xác định rõ vị trí, vai trò, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường.
- Trong quá trình xây dựng Dự án Luật thanh tra sửa đổi cũng có ý kiến đề nghị đưa tổ chức Thanh tra trong khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế vào Luật Thanh tra. Quá trình thảo luận, Ban soạn thảo thấy rằng, các cơ quan thanh tra nhà nước được tổ chức theo cấp hành chính và theo ngành, lĩnh vực, trong khi đó, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất không phải là một cấp hành chính hay là cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế thì Ban quản lý dự án thực hiện chức năng quản lý trực tiếp đối với Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế. Vì vậy, xét về thực chất của hoạt động thanh tra, kiểm tra được quy định trong Nghị định này là hoạt động kiểm tra nội bộ, không phải là hoạt động thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản lý thực hiện chức năng kiểm tra đạt hiệu quả, Thanh tra Chính phủ kiến nghị có thể bổ sung quyền xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền trực tiếp tiến hành kiểm tra trong phạm vi Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế.

4. Mối quan hệ giữa Thanh tra bộ với Thanh tra tổng cục, cục thuộc Bộ.

Theo dự thảo Luật Thanh tra, Thanh tra bộ vừa tiến hành hoạt động thanh tra hành chính, vừa tiến hành hoạt động thanh tra chuyên ngành (đối với ngành, lĩnh vực mà Bộ trưởng không phân cấp quản lý nhà nước cho tổng cục, cục thuộc Bộ); thanh tra tổng cục, cục thuộc Bộ chỉ tiến hành hoạt động thanh tra chuyên ngành trong phạm vi thẩm quyền mà tổng cục, cục được ủy quyền quản lý. Với vị trí là cơ quan của Bộ, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ trưởng, hàng năm Thanh tra bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm tổng cục, cục thuộc Bộ. Chánh thanh tra bộ có nhiệm vụ xử lý việc chồng chéo về đối tượng, nội dung, phạm vi thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; xem xét những vấn đề mà Chánh thanh tra tổng cục, cục thuộc Bộ không nhất trí với Tổng cục trưởng, Cục trưởng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Quy định như vậy đảm bảo được sự thống nhất chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng đối với hoạt động thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của Bộ trưởng, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa thanh tra bộ với Thanh tra tổng cục, cục thuộc Bộ.
Đối với những ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về hoạt động thanh tra (Chương IV Dự thảo luật), về Thanh tra nhân dân, Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo Chính phủ để tiếp thu chỉnh lý Dự thảo luật.

Trên đây là nội dung giải trình của Thanh tra Chính phủ. Xin báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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